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                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số: 378 /HD-ĐHQGHN                 

      
                                                                  Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011
HƯỚNG DẪN

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp nhận từ chức và miễn nhiệm Kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Căn cứ
- Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11 - Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 từ ngày 03/5 đến ngày 17/6/2003);
- Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp Kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV);
- Văn bản số 1552/TCCB ngày 21/11/2005 của ĐHQGHN về hướng dẫn thực hiện Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn Kế toán trưởng trong ĐHQGHN;
- Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (CBLĐQL) trong ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 02/7/2008 của Giám đốc ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN);

- Công văn số 2486/TCCB ngày 13/7/2009 của ĐHQGHN về nhiệm kỳ công tác của Kế toán trưởng trong ĐHQGHN.
2. Mục tiêu
- Nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ trong công tác;
- Tăng cường liên thông, liên kết tạo sự hợp tác và sử dụng hiệu quả nguồn lực chung để xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);

- Thống nhất nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp nhận từ chức và miễn nhiệm Kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
3. Nguyên
 tắc

- Tất cả các đơn vị dự toán độc lập trực thuộc ĐHQGHN 
đều phải có Kế toán trưởng. Những đơn vị chưa đủ điều kiện thì thủ trưởng đơn vị cử người phụ trách kế toán
. Thời hạn cử người phụ trách kế toán không quá 12 tháng. Hết thời hạn, đơn vị phải thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng. Trường hợp không có nhân sự đáp ứng yêu cầu, thủ trưởng đơn vị báo cáo ĐHQGHN để điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến.  
- Kế toán trưởng kiêm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, hoặc Phòng Tài chính kế toán hoặc Phòng Tài vụ, hoặc phòng chức năng trực tiếp quản lý bộ phận kế toán (sau đây gọi chung là Phòng Tài vụ). 

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Kế toán trưởng tuân theo quy định chung của Nhà nước và các nguyên tắc chung của việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp nhận từ chức, miễn nhiệm CBLĐQL theo Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN. 
- Thủ trưởng đơn vị thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng giống như quy trình nhân sự bổ nhiệm trưởng phòng chức năng (hoặc trưởng phòng nghiệp vụ) và trình Giám đốc ĐHQGHN quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp nhận từ chức, miễn nhiệm Kế toán trưởng sau khi đã được các ban chức năng liên quan thẩm định hồ sơ nhân sự và có tờ trình. 
4. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng

4.1. Tiêu chuẩn Kế toán trưởng

a) Về phẩm chất đạo đức
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động chuyên môn;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đã và đang thực hiện; có tầm nhìn và năng lực, triển vọng đóng góp tốt ở cương vị được giao; 

- Quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc, mạnh dạn đổi mới trong công tác tài chính, kế toán; có tinh thần và khả năng hợp tác, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị, các cán bộ liên quan trong và ngoài đơn vị.
b) Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
 Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên tại các trường đại học công lập, ngành kế toán, hoặc tài chính; ưu tiên những người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành phù hợp, hiểu biết về quản trị đại học, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ, có kinh nghiệm kế toán trưởng trong lĩnh vực giáo dục.
c) Về thời gian công tác thực tế làm kế toán
Có ít nhất 3 (ba) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán.
4.2. Điều kiện để được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

a) Có đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm 4.1 mục 4 của Hướng dẫn này;

b) Có chứng chỉ Kế toán trưởng trong các đơn vị sự nghiệp (hoặc cơ quan hành chính nhà nước) do cơ sở đào tạo có uy tín cấp, còn thời hạn sử dụng tính đến thời điểm xem xét bổ nhiệm;

c) Sử dụng thành thạo phần mềm tài chính, kế toán và sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (tương đương trình độ B); ưu tiên tiếng Anh;
d) Không thuộc các đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán.

Ngoài các điều kiện nêu trên, là một chức vụ lãnh đạo, quản lý nên điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng cũng thực hiện như điều kiện bổ nhiệm CBLĐQL theo Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN, bao gồm:

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Lý lịch cá nhân rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định. 

- Về tuổi bổ nhiệm:
+ Cán bộ được bổ nhiệm Kế toán trưởng đủ tuổi để công tác được trọn một nhiệm kỳ (5 năm), tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).  Trường hợp cán bộ đã thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.
+ Những trường hợp đặc biệt khác do nhu cầu công tác và khả năng cán bộ, thủ trưởng đơn vị báo cáo Giám đốc để xem xét và chỉ đạo. 
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

5. Thời hạn bổ nhiệm

Thời hạn bổ nhiệm Kế toán trưởng, giống như đối với trưởng phòng chức năng, là 5 năm. Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng trùng với nhiệm kỳ Trưởng phòng Tài vụ và theo nhiệm kỳ của thủ trưởng đơn vị. 
6. Quy trình bổ nhiệm

- Quy trình lựa chọn nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng áp dụng như quy trình bổ nhiệm trưởng phòng chức năng tại đơn vị trực thuộc (theo quy trình chung của việc bổ nhiệm CBLĐQL nêu tại Điều 10 của Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN).

- Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện các bước trong quy trình bổ nhiệm và báo cáo ĐHQGHN qua Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính (có ý kiến của Kế toán trưởng ĐHQGHN về chuyên môn) để thẩm định và Giám đốc xem xét, bổ nhiệm. 

Hồ sơ nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định tại Điều 33 của Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN và các hướng dẫn đặc thù về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu tại mục 4 của văn bản này.
7. Quy trình bổ nhiệm lại

- Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá và xem xét việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại Kế toán trưởng tùy theo yêu cầu công tác và khả năng cán bộ.

- Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng giống như trưởng phòng chức năng và báo cáo ĐHQGHN, qua Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính (có ý kiến của Kế toán trưởng ĐHQGHN về chuyên môn) để thẩm định và Giám đốc xem xét, quyết định bổ nhiệm lại. 

Hồ sơ nhân sự bổ nhiệm lại Kế toán trưởng theo quy định tại Điều 34 của Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN và các hướng dẫn đặc thù về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu tại mục 4 của văn bản này.

8. Điều động, luân chuyển Kế toán trưởng 

8.1. Đối tượng điều động, luân chuyển 

a) Đối tượng không cần chờ đến hết thời hạn bổ nhiệm

- Kế toán trưởng trong diện quy hoạch được ĐHQGHN hoặc đơn vị điều động, luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng.

- Do yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị.

b) Kế toán trưởng đã giữ chức vụ từ 5 năm đến không quá 10 năm liên tục tại một cơ quan, đơn vị. 
c) Kế toán trưởng đã giữ chức vụ dưới 5 năm nhưng đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài vụ từ 5 năm liên tục trở lên, mà thời gian trước đó cơ quan, đơn vị chưa có Kế toán trưởng, thì cũng nằm trong diện điều động, luân chuyển.
d) Những trường hợp đặc biệt khác cần điều động, luân chuyển, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thống nhất trong cấp ủy cùng cấp và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, báo cáo Giám đốc ĐHQGHN để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

8.2. Phạm vi điều động, luân chuyển

Điều động, luân chuyển Kế toán trưởng trong nội bộ ĐHQGHN: giữa Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc; giữa các đơn vị trực thuộc với nhau. Trường hợp điều động, luân chuyển Kế toán trưởng từ đơn vị sự nghiệp được cấp toàn bộ hay một phần kinh phí hoạt thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, sau khi thống nhất với lãnh đạo hai đơn vị (nơi đi và nơi đến), ĐHQGHN sẽ cấp quỹ lương (gồm lương cơ bản và phụ cấp chức vụ) cho Kế toán trưởng được điều động, luân chuyển.

8.3. Trình tự thực hiện điều động, luân chuyển

a) Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ và kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, báo cáo Giám đốc ĐHQGHN để tổng hợp và phê duyệt kế hoạch chung của ĐHQGHN.

b) Căn cứ vào quy hoạch cán bộ đã được đơn vị phê duyệt và báo cáo ĐHQGHN, Thường vụ Đảng ủy hoặc cấp ủy đơn vị phê duyệt danh sách cán bộ trong diện điều động, luân chuyển và báo cáo ĐHQGHN. Trường hợp chưa có trong quy hoạch và kế hoạch điều động, luân chuyển mà cần phải điều động, luân chuyển do yêu cầu công việc, cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trao đổi, thống nhất với Kế toán trưởng và cơ quan, đơn vị mới sẽ điều đến và báo cáo ĐHQGHN để chỉ đạo thực hiện công tác điều động, luân chuyển.
c) Căn cứ danh sách các đơn vị có nhu cầu tiếp nhận Kế toán trưởng, Giám đốc ĐHQGHN và thủ trưởng đơn vị trực thuộc gặp Kế toán trưởng trong diện điều động, luân chuyển để trao đổi về chủ trương, mục đích, sự cần thiết của việc điều động, luân chuyển và nghe Kế toán trưởng trình bày nguyện vọng; trao đổi với thủ trưởng đơn vị nơi Kế toán trưởng đang công tác và nơi Kế toán trưởng dự kiến đến nhận nhiệm vụ trước khi ra quyết định điều động, luân chuyển.

8.4. Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng đều phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của Giám đốc ĐHQGHN. Lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Kế toán trưởng được điều động, luân chuyển đến đơn vị mới sớm ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

9. Miễn nhiệm, từ chức Kế toán trưởng

9.1. Đối tượng miễn nhiệm 

a) Không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; đồng thời đã bộc lộ những hạn chế, gây khó khăn, cản trở cho công việc.


b) Sức khoẻ không đảm bảo để hoàn thành nhiệm vụ.
c) Vi phạm khuyết điểm chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức nhưng không còn đủ uy tín và năng lực để giữ chức vụ.
d) Vắng mặt tại đơn vị từ 6 tháng trở lên do được cử đi công tác.

9.2. Trình tự, thủ tục miễm nhiệm: Thực hiện như trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

9.3. Chấp nhận đơn xin từ chức

Việc giải quyết đơn từ chức của Kế toán trưởng thực hiện như quy định tại Điều 28 của Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN. Trình tự giải quyết đơn từ chức Kế toán trưởng như sau:

a) Sau khi nhận được đơn của cán bộ, thủ trưởng đơn vị gặp cán bộ để làm rõ lý do xin từ chức (có tham dự của lãnh đạo Phòng Tài vụ).
b) Thủ tưởng đơn vị triệu tập cuộc họp lãnh đạo đơn vị (thành phần lãnh đạo đơn vị quy định tại Mục 5 Điều 3 của Quy định 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN) và mời đương sự tham dự. Đương sự trình bày lý do xin từ chức và nguyện vọng sau khi được chấp nhận; trao đổi những vấn đề liên quan và biểu quyết kết luận của cuộc họp. 

c) Nếu xét thấy lý do và nguyện vọng của đương sự là chính đáng và được lãnh đạo đơn vị nhất trí cao (quá nửa số thành viên trong lãnh đạo đơn vị dự họp nhất trí), thủ trưởng đơn vị làm việc với các bộ phận chức năng có liên quan để chuẩn bị nhân sự thay thế, báo cáo phương án nhân sự trước lãnh đạo đơn vị để thống nhất và gửi tờ trình kèm theo hồ sơ xin từ chức của Kế toán trưởng về ĐHQGHN (qua Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính) để tổ chức thẩm định và trình Giám đốc xem xét, quyết định.

10. Tổ chức thực hiện

Hướng dẫn này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký ban hành và thay thế văn bản số 1552/TCCB ngày 21/11/2005 của ĐHQGHN. Thủ tưởng đơn vị có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện Hướng dẫn này. 

Trưởng các Ban: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản này, định kỳ báo cáo Giám đốc để theo dõi và chỉ đạo./.  

          KT. GIÁM ĐỐC
          PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

- GĐ, các PGĐ ĐHQGHN;
- VP, các Ban: TCCB, KH-TC, TTr;




     (Đã ký)
- Các đơn vị trực thuộc;
- L​ưu: VT, TCCB, C50.                                    

                                                                                               PGS.TS. Phạm Trọng Quát






�Bổ sung điều trước điều 3: Phạm vi áp dụng: Kế toán trưởng của các đơn vị dự toán cấp 2 trong ĐHQGHN 


�Theo nguyên tắc các đơn vị tài chính cấp 2 trong ĐHQGHN phải có KTT. Nếu để điều kiện về quy mô tài chính sẽ rất khó đo lường


�Theo quy định tại Luật 
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